
STT Ký hiệu thủ tục Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

1 2.001382.000.00.00.H50
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm 

viếng mộ liệt sĩ 
Người có công

2 1.004873.000.00.00.H50 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch

3 1.001193.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

4 1.003583.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch

5 1.008903.000.00.00.H50 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện

6 1.010803.000.00.00.H50 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Người có công

7 1.010804.000.00.00.H50
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu 

vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Người có công

8 1.010818.000.00.00.H50
Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
Người có công

9 2.000744.000.00.00.H50 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội

10 2.001944.000.00.00.H50
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện 

gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em 
Lĩnh vực Trẻ em

11 1.000656.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch

12 2.000815.000.00.00.H50
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Chứng thực

13 2.000884.000.00.00.H50

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được) 

Chứng thực

14 2.001023.000.00.00.H50
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi
Hộ tịch
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15 1.010736.000.00.00.H50 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Môi trường

16 1.010817.000.00.00.H50
Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học
Người có công

17 2.001009.000.00.00.H50
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa 

dụng đất, nhà ở
Chứng thực

18 1.003554.000.00.00.H50 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai

19 2.001661.000.00.00.H50 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 
Phòng, chống tệ 

nạn xã hội

20 1.001310.000.00.00.H50

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn 

định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp 

trẻ em 

Bảo trợ xã hội

21 1.004884.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

22 1.004772.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch

23 1.010945.000.00.00.H50 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân

24 1.010801.000.00.00.H50 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công

25 1.001758.000.00.00.H50

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh 

Bảo trợ xã hội

26 1.010820.000.00.00.H50 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công

27 1.010824.000.00.00.H50 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Người có công

28 1.001022.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch

29  2.001035.000.00.00.H50
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực

30 1.004837.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch

31 1.001753.000.00.00.H50

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - 

Ký hiệu thủ tục

Bảo trợ xã hội

32 1.008902.000.00.00.H50
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện 

cộng đồng
Thư viện

33 1.000419.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch



34 1.004859.000.00.00.H50 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch

35 1.000894.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

36 2.002409.000.00.00.H50 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Giải quyết khiếu 

nại

37 1.010819.000.00.00.H50
Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ 

quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Người có công

38 1.010805.000.00.00.H50

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 

hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, 

công an 

Người có công

39 1.010825.000.00.00.H50 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công

40 1.001739.000.00.00.H50 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội

41 2.000286.000.00.00.H50
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Bảo trợ xã hội

42 1.005461.000.00.00.H50 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch

43 1.000689.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch

44 1.004845.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch

45 1.000593.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch

46 1.004746.000.00.00.H50 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch

47 2.002501.000.00.00.H50 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn thư

48 1.001731.000.00.00.H50 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội

49 1.001776.000.00.00.H50
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Bảo trợ xã hội

50 2.000635.000.00.00.H50 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch

51 2.001255.000.00.00.H50 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi

52 2.000942.000.00.00.H50
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được 

chứng thực
Chứng thực

53 2.001019.000.00.00.H50 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực

54 1.010816.000.00.00.H50
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học
Người có công



55 1.010821.000.00.00.H50
Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Người có công

56 2.000986.000.00.00.H50
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
Hộ tịch
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